
Mẫu 1 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO1​

(Dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa) 
 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp: 

Tên doanh nghiệp:​ ​  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:​ .​  

Loại hình doanh nghiệp:​ ....​  

Địa chỉ trụ sở chính:​  

Quận/huyện:​ ​  Tỉnh/thành phố:​  

Điện thoại:…….Fax:…….Email:……. 

2. Thông tin xác định doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ: 

Có vốn điều lệ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên: 

 Có  Không 

Tên người quản lý điều hành doanh nghiệp:​  

3. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp: 

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:​  

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm:​  

Tổng nguồn vốn năm trước liền kề:​  

Tổng doanh thu năm trước liền kề:​  

4. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng): 

 Doanh nghiệp siêu nhỏ  Doanh nghiệp nhỏ  Doanh nghiệp vừa 

5. Danh sách đăng ký tham gia khóa đào tạo: tổ chức huấn luyện kỹ năng quản lý nâng cao 
năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp  

TT Họ và 
tên Giới tính Năm sinh Địa chỉ 

nơi ở2 

Địa chỉ 
nơi đang 
công tác3 

Điện 
thoại liên 
lạc của 

học viên4 

Chức 
danh, vị 
trí hiện 

tại 

Tên Khóa/ 
Chuyên đề 

đào tạo đăng 
ký tham gia 

Hình thức đào 
tạo (trực tuyến, 
trực tiếp, trực 
tuyến kết hợp 

trực tiếp) 

1...        

Vận dụng 
hiệu quả pháp 
luật đầu tư – 
doanh nghiệp 

trong kinh 
doanh 

 

DOANH NGHIỆP CAM KẾT 

1. Về tính chính xác liên quan tới thông tin của doanh nghiệp. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.  

..., ngày... tháng... năm ... 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP 

(Họ tên, chức vụ, ký và đóng dấu) 
 

 



HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN 
Mục 3 Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp: 

-​ Doanh nghiệp điền một trong 2 dòng: Tổng nguồn vốn năm trước liền kề HOẶC Tổng doanh 
thu năm trước liền kề. Ví dụ doanh nghiệp ghi: Tổng nguồn vốn năm trước: không quá 3 
tỷ đồng. 

Tiêu chí xác định: 

- Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp 
và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng 
doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo 
hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc 
tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng. 

- Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và 
xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng 
doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng 
không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ. 

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm 
xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng 
nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ. 

- Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và 
xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng 
doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng 
không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ. 

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm 
xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng 
nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp 
nhỏ. 

 

 

 


